
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 5 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
   TRƯỜNG TIỂU HỌC MINH ĐẠO      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

  
 

  

  

                   DANH MỤC LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA LỚP 1 

 

1. Tiếng Việt: Bộ 2 “Chân trời sáng tạo” - Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. 

 Tên sách Tên tác giả Nhà xuất bản 

Tiếng Việt 1 Tiếng Việt 1 (Tập 1) 

Tổng chủ biên: Bùi Mạnh Hùng 

Chủ biên: Nguyễn Thị Ly Kha 

Tác giả: Nguyễn Lương Hải Như, Phạm 

Thị Kim Oanh, Vũ Minh Tâm, Nguyễn 

Xuân Tùng 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam 

Tiếng Việt 1 (Tập 2) 

Tổng chủ biên: Bùi Mạnh Hùng 

Chủ biên: Nguyễn Thị Ly Kha 

Tác giả: Nguyễn Thành Ngọc Bảo, Phạm 

Vĩnh Lộc, Nguyễn Lương Hải Như, 

Nguyễn Thị Xuân Yến 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam 

2. Toán: Bộ 2 “Chân trời sáng tạo” - Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. 

Toán 1 Tổng chủ biên: Trần Nam Dũng 

Chủ biên: Khúc Thành Chính 

Tác giả: Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 

Kính Đức, Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh 

Thị Kim Trang 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam 

  

3. Đạo đức: Bộ 2 “Chân trời sáng tạo” - Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. 

Đạo đức 1 Tổng chủ biên: Đinh Phương Duy 

Chủ biên: Trần Thanh Bình 

Tác giả: Trần Minh Hường, Lê Phương 

Trí, Trần Hoàng Tuý 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam 

  



4. Tự nhiên và xã hội: Bộ 2 “Chân trời sáng tạo” - Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam. 

Tự nhiên và 

Xã hội 1 

Tổng chủ biên: Đỗ Xuân Hội 

Chủ biên: Nguyễn Thị Thu Hằng 

Tác giả: Phạm Phương Anh, Lưu Phương 

Thanh Bình, Trần Thị Thu Hiền, Lý 

Khánh Hoa, Mai Thị Kim Phượng 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam 

5. Giáo dục thể chất: Bộ 5 “Cánh diều” (NXB Đại học Sư phạm Thành phố 

Hồ Chí Minh) 

Giáo dục 

Thể chất 1 

Tổng Chủ biên kiêm chủ biên: Đặng 

Ngọc Quang 

Tác giả: Nguyễn Công Trường 

Nhà xuất bản 

Đại học sư phạm 

6. Âm nhạc: Bộ 2 “Chân trời sáng tạo” - Nhà xuất bản Giáo dục Việt 

Nam. 

 

Âm nhạc 1 Tổng chủ biên: Hồ Ngọc Khải 

Chủ biên: Hồ Ngọc Khải 

Tác giả: Nguyễn Đăng Bửu, Trần Ngọc 

Hưng 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam 

7. Mỹ thuật: Bộ 2 “Chân trời sáng tạo” - Nhà xuất bản Giáo dục Việt 

Nam. 

 

Mĩ thuật 1 Tổng chủ biên: Nguyễn Xuân Tiên 

Chủ biên: Hoàng Minh Phúc 

Tác giả: Nguyễn Thị Hiền, Nguyễn Minh 

Thiên Hoàng, Nguyễn Hồng Ngọc, Lâm 

Yến Như 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam 

8. Hoạt động trải nghiệm: Bộ 2 “Chân trời sáng tạo” - Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam. 

 



Hoạt động 

trải nghiệm 1 

Tổng chủ biên : Vũ Quang Tuyên 

Chủ biên : Nguyễn Hữu Tâm 

Tác giả : Nguyễn Thị Hà Liên, Lê 

Phương Trí 

Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam 

9. Tiếng Anh: Family and Friends – National  Edition 

 

Tiếng Anh  Chủ biên: Trần Cao Bội Ngọc Nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam 

                    Thư ký                            Chủ tọa 

 

         

 

       Nguyễn Lê Hạnh Dung                                         Nguyễn Trung Hải 

 

Các thành viên tham dự họp 

1. Ông Nguyễn Trung Hải  

2. Bà Nguyễn Thị Mỹ Duyên 

3. Bà Đinh Thị Hồng Nhung  

4. Bà Nguyễn Lê Hạnh Dung 

5. Bà Phạm Thị Phúc  

6. Bà Trần Thị Tuyết Mai  

7. Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng  

8. Bà Nguyễn Thị Hoa Hồng  

9. Bà Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh  

10. Bà Tăng Thụy Nhã Thư  

11. Bà Nguyễn Thị Kim Phương  

12. Bà Huỳnh Phương Giang  

13. Ông Nguyễn Hiếu Hòa  

    14. Bà Lâm Mỹ Duyên  

    15. Ông Huỳnh Văn Hạnh  


